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PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến 

câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ bùng nổ vào cuối thế kỉ XVIII 

dựa trên tiền đề kinh tế như thế nào? 

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Bắc Mỹ bị kìm hãm bởi chế độ cai trị của thực dân Anh. 

B. Chế độ phong kiến chuyên chế đã cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

C. Phong trào “rào đất cướp ruộng” của quý tộc đã đẩy nông dân vào tình cảnh khổ cực.  

D. Sự tồn tại của chế độ nô lệ đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng tình trạng kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ trước khi 

chiến tranh với chính quốc Anh bùng nổ? 

A. Nền kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ phát triển ngang bằng với chính quốc. 

B. Không có quyền tự do buôn bán với các nước, phải thông qua chính quốc. 

C. Sản xuất trong các công trường thủ công phát triển, nhiều trung tâm công nghiệp hình thành ở 

miền Bắc, miền Trung.  

D. Phải nộp nhiều loại thuế khác nhau cho chính quốc. 

Câu 3. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách 

mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX? 

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến. 

B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh. 

C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị. 

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nhiệm vụ dân tộc của các cuộc cách mạng tư sản 

thời cận đại? 

A. Xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ.                

B. Thống nhất thị trường dân tộc. 

C. Xóa bỏ tính chất chuyên chế phong kiến.   

D. Hình thành quốc gia dân tộc. 

Câu 5. Ý nghĩa chung của các cuộc cách mạng tư sản là 

A. xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. 

B. lật đổ nền quân chủ chuyên chế, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

C. giải phóng nhân dân thoát khỏi chế độ thực dân, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

D. giải phóng nhân dân thoát khỏi chế độ thực dân, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc phát triển. 

Câu 6. Một trong những đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc là 

A. việc xuất khẩu tư bản (khác với xuất khẩu hàng hóa) đã có ý nghĩa quan trọng. 

B. chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và cao hơn là độc quyền xuyên quốc gia. 

C. lực lượng lao động có những chuyển biến về cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

D. có sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ. 

Câu 7. Một trong những tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là 

A. thu hẹp được khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội. 

B. giải quyết một cách triệt để mọi mâu thuẫn trong xã hội. 

C. hạn chế và tiến tới xóa bỏ sự bất bình đẳng trong xã hội. 

D. có khả năng tự điều chỉnh, thích nghi để tồn tại và phát triển 

Câu 8. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản diễn ra theo trình tự nào sau đây? 

A. CNTB tự do cạnh tranh => CNTB độc quyền => CNTB hiện đại. 
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B. CNTB độc quyền => CNTB hiện đại => CNTB tự do cạnh tranh. 

C. CNTB tự do cạnh tranh => CNTB hiện đại => CNTB độc quyền. 

D. CNTB hiện đại => CNTB độc quyền => CNTB tự do cạnh tranh. 

Câu 9. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, ở nhiều nước tư bản, sự tập trung sản xuất và tập trung 

nguồn vốn lớn đã dẫn đến sự xuất hiện của các 

A. thương hội.      

B. phường hội.  

C. công trường thủ công.     

D. tổ chức độc quyền. 

Câu 10. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn 

A. tự do cạnh tranh.     

B. đế quốc chủ nghĩa. 

C. chủ nghĩa tư bản hiện đại.    

D. chủ nghĩa dân tộc cực đoan. 

Câu 11. Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu được thành lập vào năm nào? 

A. Năm 1918.      

B. Năm 1917. 

C. Năm 1919.      

D. Năm 1922. 

Câu 12. Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết là 

A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Lít-va. 

B. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

C. Nga, U-crai-na, Môn-đô-va và Lát-vi-a. 

D. Nga, U-crai-na, Tuốc-mê-nix-tan và Ác-mê-ni-a. 

 

PHẦN II. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), 

b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản là lực lượng mới, có tư tưởng dân chủ tiến bộ, là bộ phận có 

thế lực trong xã hội. Đó là giai cấp tư sản (hoặc quý tộc tư sản hóa) như trong Cách mạng tư sản 

Anh, Đức, Nhật Bản hoặc là giai cấp tư sản công thương như ở Mỹ, Pháp. Thời kỳ sau, có những 

cuộc cách mạng mang tính chất tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo (cách mạng ở nước Nga đầu thế 

kỉ XX). Một số nhà lãnh đạo tiêu biểu của các cuộc cách mạng tư sản như Ô. C rôm - oen (Anh), G. 

Oa – sinh - tơn (Bắc Mỹ), M. Rô - be - spie (Pháp), …”. 

a) Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới sự lãnh đạo của liên minh tư sản và quý tộc mới, song vai trò 

quan trọng lại thuộc về quý tộc mới.  

b) Đoạn tư liệu đề cập các cuộc cách mạng tư sản đều do giai cấp tư sản lãnh đạo, đều có tư tưởng 

dân chủ tiến bộ, có thế lực trong xã hội.  

c) Ở Nga cách mạng tư sản diễn ra có nét khác biệt về giai cấp lãnh đạo so với các nước Tây Âu và 

Bắc Mĩ.  

d) Giai cấp lãnh đạo cách mạng tư sản ở Tây Âu và Bắc Mĩ không có sự khác biệt với giai cấp lãnh 

đạo của cách mạng ở nước Nga.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Cuối tháng 8-1789, ở nước Pháp Quốc hội Lập hiến đã thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và 

Dân quyền với khẩu hiện nổi tiếng: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”. Tuyên ngôn gồm 17 điều, thừa 

nhận quyền tự do, bình đẳng của con người và khẳng định chủ quyền của nhân dân, đồng thời tuyên 

bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm”. 

a) Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền thừa nhận về quyền tự do, bình đẳng và quyền sở hữu của 

con người.  

b) Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở Pháp được công bố bởi giai cấp công nhân.  
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c) Khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” thể hiện khát vọng và ý chí của nhân dân Pháp về quyền 

con người.  

d) Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền đã xây dựng cho nước Pháp thiết chế xã hội mới, hiện đại 

hơn.  

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Chủ nghĩa Tư bản hiện đại đã khoác trên mình nó một bộ áo cánh mới và bộ áo cánh đó đã phần 

nào che đậy được một số khuyết tật cố hữu của Chủ nghĩa Tư bản. Tuy nhiên, Chủ nghĩa Tư bản dầu 

sao vẫn là Chủ nghĩa Tư bản với bản chất xã hội mang nặng sự phi lý, là chế độ đầy rẫy bất công 

phi lý, mâu thuẫn”. 

(GS.TS Vũ Văn Hiền, “Nhận thức về chủ nghĩa tư bản hiện đại”, Báo điện tử VOV, Thứ Năm, ngày 

26/08/2010). 

a) Đoạn trích trên đề cập đến tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.  

b) Chủ nghĩa tư bản hiện đại là thuật ngữ được dùng để chỉ chủ nghĩa tư bản từ trước Chiến tranh thế 

giới thứ hai (1945).  

c) Chủ nghĩa tư bản thúc đẩy nền sản xuất phát triển mạnh và đạt tới mức điển hình nhất trong lịch 

sử.  

d) Chủ nghĩa tư bản đã không điều chỉnh, không tận dụng được các thành tựu khoa học công nghệ để 

tồn tại, phát triển nên đã suy yếu.  

Câu 4. Đọc thông tin sau: 

“Ngày 30/12/1922, Đại hội Xô viết toàn Liên bang lần thứ nhất thông qua Tuyên ngôn và Hiệp ước 

thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. Liên bang ban đầu gồm bốn nước cộng hòa, 

được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và tôn trọng quyền dân tộc tự quyết”. 

a) Liên bang Xô viết được thành lập vào cuối năm 1922 với bốn nước cộng hòa thành viên ban đầu. 

b) Liên bang Xô viết được hình thành bằng việc xóa bỏ hoàn toàn quyền tự chủ của các nước cộng 

hòa. 

c) Nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng góp phần giải quyết vấn đề dân tộc, củng cố sự đoàn kết giữa 

các nước cộng hòa. 

d) Sự ra đời của Liên bang Xô viết chỉ có ý nghĩa đối nội và không tác động đến phong trào cách 

mạng, giải phóng dân tộc trên thế giới. 

 

PHẦN III. (3 điểm) Tự luận. Học sinh trình bày vào giấy làm bài. 

Câu 1 (2 điểm): Chủ nghĩa tư bản hiện đại là gì? Trình bày tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại? 

Câu 2 (1 điểm): Có quan điểm cho rằng “Chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày nay đã thay đổi về bản 

chất, không còn là chủ nghĩa tư bản trước đây”. Em có đồng ý với quan điểm đó không, tại sao? 

 

                   ………………Hết…………… 

 


